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Câu 1: (4,5 điểm). 


a) Tính giá trị của biểu thức 
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b)  Tính giá trị của biểu thức B =   2x2 – 3x + 1 với  
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c)  Với số nguyên dương n, kí hiệu 
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Tính tổng C = a1 + a2 + a3 + . . .+a1000
Câu 2: (4,5 điểm).  a) Tìm x, biết: 
[image: image4.wmf] 
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          b) Tìm x, y, z biết 3x = 2y; 7y = 5z và x – y + z = 32


c) Tổng ba phân số tối giản bằng 
[image: image6.wmf]25
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 các tử của chúng tỉ lệ nghịch với 

             20; 4; 5. Các mẫu của chúng tỉ lệ thuận với 1; 3; 7. Tìm ba phân số đó 
d) Tìm x, y  nguyên của phương trình 
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Câu 3: (5,0 điểm).  a) So sánh A=(20152015+20162015)2016  và B =(20152016+20162016)2015

b) Cho 
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 với a, b, c > 0.  Chứng tỏ rằng M không phải là số nguyên
           c) Tìm các số nguyên dương x, y, z sao cho : (x-y)3+(y-z)3+
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           d) Tìm các số nguyên 
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thỏa mãn: 
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Câu 4: (4,0 điểm) 


Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC, từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc BAC tại N và cắt tia AB tại E và cắt tia AC tại F. Chứng minh rằng:  a) AE = AF;    b) BE = CF

Câu 5: (2,0 điểm)1)  Cho tam giác ABC có 
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 . Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho 
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. Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho 
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. Gọi P là giao điểm của BM và CN. Chứng minh rằng MN = 2PM. 
2) Tìm tất cả các số nguyên tố 
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 thỏa mãn điều kiện 
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	CÂU 1 (4,5đ)
	A
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     Vậy A= -4
	0,5 đ
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	B

(1,5)
	Vì  
[image: image20.wmf]1
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 nên x = 
[image: image21.wmf]1

 hoặc x =  -1

Với     x = 1 thì:  A = 2.(1)2 – 3. 1 + 1 = 0

Với  x = - 1 thì:   A = 2.(-1)2 – 3.(-1) + 1 = 6

Vậy : A=0 với x = 1  và  A=6  với  x = - 1
	0,5 đ
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0,25đ
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	c

(1,5)
	Với bất kì số nguyên dương 
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Do đó: 
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	CÂU 2

(4,5đ)
	a

(1,5)
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Vậy: x=  0  hoặc    x=20   
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	b

(1,5)
	Từ 3x=2y => 
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  7y=5z =>
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Từ (1) và (2) => 
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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( vì x-y+z=32)

Do đó: x=20,y=30;z=42

Vậy (x;y;z)=(20;30;42)
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	c

(1,5)
	 Gọi ba phân số cần tìm là a, b, c. 

     Theo bài ra ta có: 
[image: image35.wmf]25

5

63

abc

++=


                                 
[image: image36.wmf]11

1

111

205

4

::21:35:12

137201235

abc

=======


                                  
[image: image37.wmf]25

5

5

63

2135122135126863

abcabc

++

Þ=====

++



[image: image38.wmf]55

21.

633

a

Þ==

; 
[image: image39.wmf]525

35.

639

b

Þ==

; 
[image: image40.wmf]520

12.

6321

c

Þ==

 

     Vậy: Ba phân số cần tìm là 
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 và 
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	d
	Ta có : 150 – 15x = 20y2 – 6xy <=> 6xy – 15x = 20y2 – 150

<=> 3x(2y – 5) = 5(4y2 – 25) – 25 

<=> (2y – 5)(10y + 25 – 3x) = 25 = 1.25 = (-1).(-25) = 5.5 = (-5).(-5)
Xét 6 trường hợp sau:
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Vậy (x,y) = (10;3) hoặc (x,y) = (10;0) hoặc (x,y) = (58;15)

	

	CÂU 3

(5,0đ)
	a

(1,5)
	A   =(20152015+20162015)2016      

          =(20152015+20162015)2015 .(20152015+20162015) 
               >(20152015+20162015)2015 .20162015

         =(2016.20152015+2016.20162015)2015      

   > (2015.20152015+2016.20162015)2015      
    =(20152016+20162016)2015= B

Vậy : A >  B
	0,5 đ
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	b

(1,5)
	 Vì a, b, c > 0 nên: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image52.wmf]1
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Do đó  M > 1         (1)

Mà: 
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Vì  
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      Suy ra: M = 
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Từ (1) và (2) suy ra: 1< M < 2 nên M không phải là số nguyên.
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	c
(2,0) 
	Vì (x-y) +(y-z) +(z-x) =0 là số chẳn

 nên trong 3 số  (x-y); ( y-z) (z-x) hoặc là cùng chẳn, hoặc là có hai số lẻ và một số chẳn

Mặt khác (x-y)3 và (x-y);(y-z)3 và (y-z); 3 
[image: image58.wmf]zx
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  và (z-x) có cùng tính chăn lẻ nên vế trái của đẳng thức luôn  là số chẳn còn vế phải là 1911 là số lẻ

Vậy: không tồn tại các số nguyên x,y,z thỏa mãn điều kiện đề bài
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	Ta có   
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Gọi d là ước chung của (a - b, 2a + 2b + 1) (
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	CÂU 4

(4,0đ)
	a

(2,0)
	- Xét 
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Suy ra : 
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 ANF (g – c - g)
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 AE = AF (2 cạnh tương ứng)
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	b

(2,0)
	- Từ C kẻ tia Cx // AB, cắt tia EF tại K 

- Xét 
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                     MB = MC (gt)
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 Suy ra: 
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 BE = CK (2 cạnh tương ứng)                (1)

- Vì AE = AF nên tam giác AEF cân tại A, suy ra:   
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   Mà:  
[image: image80.wmf]µ

µ

12

FF

=

  (đối đỉnh)   và    
[image: image81.wmf]µ

µ

EK

=

 (so le trong)

Suy ra:     
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 tam giác CFK cân tại C   
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 CF = CK                    (2)  

Từ (1) và (2) suy ra:   BE = CF (đpcm)                        
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	CÂU 5

(2,0đ)
	(2,0)
	 Dựng tam giác đều BCQ ( Q, A cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ BC)

Từ giả thiết bài toán có
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Suy ra 
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 cân tại M

=> MB = MC, kết hợp với QB = QC có 
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	từ đó 
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=> CN = CB= CQ. Xét hai tam giác CMN và CMQ có CN=CQ,CM chung
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Cũng từ giả thiết bài ra ta thấy 
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	Nếu 
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Chú ý: 

+)Nếu HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

+)Nếu HS thiếu đáp số trừ 0,25 điểm.
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